
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SỐ: 45/2021/TT-BTC Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 202ỉ 

THÔNG Tư 

Hướng dẫn việc áp dụng CO' chế Thỏa thuận trưóc vềphưong pháp xác định 
giá tính thuế (APA) trong quản lý thuê đối vói 

doanh nghiệp có giao dịch liên kết 

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 03 tháng 6 năm 2008; 
Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 
19 thảng 6 năm 2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về Thuế 
ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định sổ 218/2013/NĐ-CP ngày 26 thảng 12 năm 2013 của 
Chỉnh phủ quy định chi tiết và hướng dan thỉ hành Luật Thuế thu nhập doanh 
nghiệp; Nghị định sẻ 91/2014/NĐ-CP ngày 01 thảng 10 năm 2014 của Chỉnh 
phủ sửa đôi, bô sung một sô điểu tại các Nghị định quy định về thuê; Nghị định 
số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chỉ tiết 
thỉ hành Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Nghị định về thuế; Nghị định số 146/2017/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sổ điều của 
Nghị định sổ 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 và Nghị định sổ 
12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ; 

Căn cứ Điều 41 Nghị định sổ 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 
2020 của Chính phủ quy định chi tiết một sổ điểu của Luật Quản lỷ thuế; 

Căn cứ Nghị định sổ Ỉ32/2020/NĐ-CP ngày 05 thảng 11 năm 2020 của 
Chính phủ quy định về quản ỉỷ thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kêt; 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của 
Chỉnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ câu tô chức của Bộ 
Tài chính; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; 

Bộ trưởtĩg Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn việc áp dụng cơ 
chế Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản 
ỉỷ thuế đoi với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. 
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Điều 1. Pham vi điều chỉnh 

1. Thông tư này hướng dẫn thi hành Điều 41 Nghị định số 126/2020/NĐ-
CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về việc áp dụng cơ chế Thỏa 
thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (sau đây được gọi tắt là 
APA) trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. 

2. Các nội dung khác về cơ chế APA được thực hiện theo quy định của 
Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 
132/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về quản 
lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết và các văn bản quy phạm 
pháp luật khác có liên quan. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ là người nộp thuế thu 
nhập doanh nghiệp theo phương pháp kê khai, thực hiện giao dịch với các bên 
có quan hệ liên kết và có đề nghị với cơ quan thuế về việc áp dụng APA. Các 
bên có quan hệ liên kết được quy định tại Điều 5 Nghị định số 132/2020/NĐ-
CP. 

2. Tổng cục Thuế và Cục Thuế (sau đây gọi là cơ quan thuế). 

3. Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc áp dụng 
APA trong quản lý thuế. 

Điều 3ẵ Giao dịch được đề nghị áp dụng APA 

1. Giao dịch được đề nghị áp dụng APA là các giao dịch liên kết được 
quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP. 

2Ễ Giao dịch được đề nghị áp dụng APA theo quy định tại khoản 1 Điều 
này phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau: 

a) Giao địch thực tế đã phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của 
người nộp thuế và sẽ tiếp tục diễn ra trong giai đoạn đề nghị áp dụng APA. 

b) Giao dịch có cơ sở để xác định được bản chất giao dịch quyết định 
nghĩa vụ thuế và có cơ sở để phân tích, so sánh, lựa chọn đối tượng so sánh độc 
lập theo quy định tại Điều 6 và Điều 7 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP, dựa trên 
các thông tin, dữ liệu tuân thủ quy định tại điểm b khoản 6 Điều 42 Luật Quản lý 
thuế. 

c) Giao dịch không thuộc trường hợp có tranh chấp, khiếu nại về thuế. 

d) Giao dịch được thực hiện minh bạch, không nhằm mục đích trốn, tránh 
thuế hoặc lợi dụng Hiệp định thuế. 

Điều 4ệ Giải thích từ ngữ 

Ngoài các từ ngữ đã được giải thích tại Luật Quản lý thuế và Nghị định số 
132/2020/NĐ-CP, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
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1. "APA đơn phương" là thỏa thuận được ký kết giữa cơ quan thuế Việt 
Nam và người nộp thuế đề nghị áp dụng APA. 

2. "APA song phương" là thỏa thuận được ký kết giữa cơ quan thuế Việt 
Nam, người nộp thuế và một cơ quan thuế đối tác có liên quan đến việc xác định 
nghĩa vụ thuế của người nộp thuế đề nghị áp dụng APA trên cơ sở Hiệp định 
thuế. 

3. "APA đa phương" là thỏa thuận được ký kết giữa cơ quan thuế Việt 
Nam, người nộp thuế và nhiều cơ quan thuế đối tác có liên quan đến việc xác 
định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế đề nghị áp dụng APA trên cơ sở Hiệp 
định thuế. 

Điều 5. Nguyên tắc áp dụng APA 

1Ế APA được áp dụng trên nguyên tắc cơ quan thuế và người nộp thuế 
hoặc cơ quan thuế Việt Nam và cơ quan thuế đối tác và người nộp thuế cùng 
hợp tác, trao đối, đàm phán về việc áp dụng các quy định pháp luật về thực hiện 
nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các giao dịch liên kết thuộc phạm 
vi APA phù hợp với các nguyên tắc giao dịch độc lập và nguyên tắc bản chất 
hoạt động, giao dịch quyết định nghĩa vụ thuế. 

2. Việc áp dụng APA nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, 
giảm chi phí tuân thủ pháp luật thuế, xác định giá giao dịch liên kết của người 
nộp thuế phù hợp với nguyên tắc phân tích, so sánh với các giao dịch độc lập và 
nguyên tắc bản chất hoạt động, giao dịch quyết định nghĩa vụ thuế để xác định 
bản chất giao dịch liên kết, nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của 
người nộp thuế như trong điều kiện giao dịch giữa các bên độc lập và ngăn ngừa 
việc đánh thuế trùng và trốn lậu thuế, giảm thiểu tranh chấp về xác định giá của 
giao dịch liên kết. 

3. Đề nghị áp dụng APA của người nộp thuế được giải quyết trên cơ sở hồ 
sơ với các tài liệu, thông tin cần thiết theo quy định tại khoản 3 Điều 41 Nghị 
định số 126/2020/NĐ-CP do người nộp thuế cung cấp đầy đủ, chính xác, trung 
thực, kịp thời. 

4ế Việc phân tích, so sánh, lựa chọn đối tượng so sánh độc lập và phương 
pháp được sử dụng để so sánh, xác định giá của giao dịch liên kết thuộc phạm vi 
áp dụng của APA được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 132/2020/NĐ-
CPế 

5. Việc áp dụng cơ chế APA phải đảm bảo tuân thủ nguyên tắc được quy 
định tại khoản 6 Điều 42 Luật Quản lý thuế. 

Điều 6. Hồ sơ và thông tin, dữ liệu sử dụng 

1. Hồ sơ đề nghị áp dụng APA thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 
41 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP. 
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Hồ sơ đề nghị áp dụng APA được thể hiện bằng tiếng Việt; trường hợp hồ 
sơ đề nghị áp dụng APA song phương hoặc đa phương thì có thêm bản tiếng 
Anh. Người nộp thuế đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về nội dung bản 
dịch. 

Đối với hồ sơ đề nghị áp dụng APA song phương hoặc APA đa phương, 
người nộp thuế chịu trách nhiệm về tính đồng nhất của nội dung giữa hồ sơ nộp 
cho cơ quan thuế Việt Nam và hồ sơ do bên liên kết thuộc phạm vi đề nghị áp 
dụng APA nộp cho cơ quan thuế đối tác. 

2. Các thông tin, dữ liệu, cơ sở dữ liệu được sử dụng phải đảm bảo tuân 
thủ quy định tại điểm b khoản 6 Điều 42 Luật Quản lý thuế và Điều 17 Nghị 
định so 132/2020/NĐ-CP. 

Điều 7. Thẩm định hồ sơ đề nghị áp dụng APA 

lệ Tổng cục Thuế tiến hành thẩm định hồ sơ đề nghị áp dụng APA của 
người nộp thuế nhằm kiểm tra, đối chiếu, xác định và đánh giá tính đầy đủ, 
chính xác, hợp pháp, hợp lý, hợp lệ của các thông tin, dữ liệu do người nộp thuế 
cung cấp để đưa ra bản đánh giá về phương pháp xác định giá giao dịch liên kết, 
đối tượng so sánh được lựa chọn phù họp cho việc xác định mức giá, tỷ suât lợi 
nhuận hoặc tỷ lệ phân bổ lợi nhuận đối với các giao dịch thuộc phạm vi đề nghị 
áp dụng APA. 

2. Trong quá trình thẩm định, Tổng cục Thuế có thể áp dụng các biện 
pháp sau: 

a) Yêu cầu người nộp thuế và tổ chức, cá nhân khác có liên quan giải 
trình, làm rõ các thông tin trong hồ sơ đề nghị áp dụng APA. 

b) Áp dụng các biện pháp quản lý thuế đối với người nộp thuế để xác 
minh tính đầy đủ, chính xác, hợp pháp, họp lý, hợp lệ của các thông tin, tài liệu 
do người nộp thuế cung cấp. 

Điều 8. Trao đổi, đàm phán nội dung APA 

1. Tổng cục Thuế thực hiện trao đổi, đàm phán nội dung APA với người 
nộp thuế (trong trường hợp đề nghị áp dụng APA đơn phương) hoặc với cơ quan 
thuế đối tác và người nộp thuế (trong trường hợp đề nghị áp dụng APA song 
phương, đa phương) qua các hình thức tổ chức họp, gặp mặt trực tiếp hoặc qua 
điện thoại, truyền hình trực tuyến hoặc bằng trao đổi văn bản qua thư tín về các 
nội dung liên quan đến đề nghị áp dụng APA của người nộp thuế. 

Việc trao đổi, đàm phán nhằm thống nhất với người nộp thuế, cơ quan 
thuế đối tác về các nội dung dự kiến tại bản dự thảo APA cuối cùng theo quy 
định tại khoản 6 Điều 41 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP để trình cấp có thẩm 
quyền phê duyệt. 
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Kết quả của từng lần trao đổi, đàm phán phải được các bên tham gia ghi 
nhận bằng văn bản. 

2. Trường hợp người nộp thuế đề nghị áp dụng APA song phương hoặc đa 
phương, người nộp thuế có trách nhiệm thông báo với bên liên kết thuộc phạm 
vi đề nghị áp dụng APA để đề nghị cơ quan thuế đối tác liên lạc và xúc tiến việc 
trao đối, đàm phán với Tổng cục Thuế. 

Trong quá trình trao đổi, đàm phán song phương, đa phương giữa các cơ 
quan thuế có liên quan, trường hợp cần thiết và được Tổng cục Thuế và cơ quan 
thuế đối tác chấp thuận, người nộp thuế có thể cử đại diện tham dự theo thư mời 
của cơ quan thuế đế giải trình về các vấn đề liên quan. 

Cơ quan thuế có thể thông báo các thông tin tóm tắt về tiến độ, kết quả 
đàm phán cho người nộp thuế; đồng thời có thể yêu cầu người nộp thuế giải 
trình các nội dung có liên quanễ 

Điều 9. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người nộp thuế 

1. Quyền của người nộp thuế 

a) Người nộp thuế có quyền đề nghị với Tổng cục Thuế về việc rút đơn 
hoặc dừng đàm phán tại bất cứ thời điểm nào trước khi APA được ký kết; 

b) Người nộp thuế có quyền mời hoặc thuê chuyên gia độc lập là người có 
kỹ năng, kiến thức phù hợp với nội dung APA để tham gia trao đổi, đàm phán 
APA. Trong các văn bản ghi nhận kết quả trao đổi, đàm phán phải được ký xác 
nhận bởi người nộp thuế. 

c) Trường hợp trong khi thực hiện APA đơn phương nếu có phát sinh việc 
đánh thuế trùng hoặc có sự điều chỉnh về thu nhập chịu thuế dẫn đến bất lợi cho 
người nộp thuế xuất phát từ quyết định của cơ quan thuế đối tác, người nộp thuế 
có quyên đề nghị Tổng cục Thuế về việc sửa đổi hoặc hủy bỏ APA theo quy 
định tại khoản 9 và khoản 10 Điều 41 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP. 

2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của người nộp thuế 

a) Người nộp thuế có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời, trung thực, 
chính xác các thông tin, dữ liệu cho cơ quan thuế trong quá trình tham vấn (nếu 
có), nộp hồ sơ chính thức, thẩm định, đàm phán, ký kết, thực hiện APA cũng 
như trong quá trình giải quyết đề nghị gia hạn, sửa đổi APA theo quy định tại 
Điều 97 Luật Quản lý thuế. Người nộp thuế chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
tính trang thực, chính xác của những thông tin này. 

b) Người nộp thuế có nghĩa vụ lưu giữ hồ sơ, chứng từ liên quan trong 
quá trình thẩm định, đàm phán, ký kết, thực hiện APA và cung cấp cho cơ quan 
thuế khi có yêu cầu. 

c) Trong thời gian thực hiện APA, người nộp thuế có trách nhiệm tuân thủ 
các điều kiện tại APA đã được ký kết và thực hiện việc điều chỉnh thu nhập chịu 
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thuế phù họp với mức giá hoặc tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ lệ phân bổ lợi nhuận đã 
được quy định tại APA để thực hiện khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo 
quy định, 

d) Người nộp thuế có trách nhiệm lập và nộp các báo cáo APA thường 
niên cho từng năm tính thuế và báo cáo đột xuất (nếu có) trong giai đoạn hiệu 
lực của APA đã ký kết theo quy định tại khoản 7 Điều 41 Nghị định số 
126/2020/NĐ-CP. 

đ) Người nộp thuế có hành vi vi phạm hành chính về thuế trong quá trình 
thực hiện APA đã ký sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định 
hiện hành. 

Điều 10ẳ Quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan thuế 

1 ề Quyền hạn của cơ quan thuế 

a) Cơ quan thuế có quyền yêu cầu người nộp thuế giải trình, làm rõ các 
thông tin người nộp thuế cung cấp trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ đề nghị 
áp dụng APA. 

b) Cơ quan thuế có quyền dừng đàm phán khi phát sinh một trong các 
trường họp sau: 

bl) Việc tiếp tục đàm phán APA không đáp ứng được các nguyên tắc áp 
dụng APA quy định tại Luật Quản lý thuế, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP và 
Điều 5 Thông tư này; 

b2) Các bên liên quan không thống nhất được nội dung APA khi giai đoạn 
được đề nghị áp dụng APA kết thúc; 

b3) Người nộp thuế hoặc cơ quan thuế đối tác đề nghị dừng đàm phán 
APA. ' " 

Tổng cục Thuế thông báo cho người nộp thuế (đối với APA đơn phương) 
hoặc cho người nộp thuế và thông báo hoặc xác nhận với cơ quan thuế nước 
ngoài (đối vởi APA song phương hoặc đa phương) về việc dừng đàm phán 
APA. " " = 

2. Trách nhiệm của cơ quan thuế 

a) Căn cứ thẩm quyền theo quy định tại Điều 41 Nghị định số 
126/2020/NĐ-CP, Tổng cục Thuế thực hiện tiếp nhận hồ sơ của người nộp thuế; 
tiên hành giải quyết đề nghị của người nộp thuế về việc áp dụng APA, gia hạn, 
sửa đổi APA đã ký kết; hủy bỏ, thu hồi APA đã ký kết. 

b) Cơ quan thuế có trách nhiệm quản lý, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện 
APA đã ký kết của người nộp thuế theo quy định tại khoản 9 Điều 20 Nghị định 
số 132/2020/NĐ-CP theo chức năng, nhiệm vụ được giao, bao gồm: Thanh tra, 
kiêm tra, xác định thực tê việc châp hành các quy định tại APA đã ký kết; thanh 
tra, kiểm tra, xác định việc khai, nộp thuế và điều chỉnh thu nhập chịu thuế theo 
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các quy định tại APA đã ký kết; kiểm tra, xác định thông tin tại các báo cáo APA 
thường niên, báo cáo đột xuất do người nộp thuế báo cáo phù hợp với thực tế 
phát sinh. 

Việc quản lý, kiểm tra, thanh tra của cơ quan thuế nhằm giám sát sự tuân 
thủ của người nộp thuế trong việc thực hiện APA đã ký kết, không thẩm định lại 
APA đã ký kết. 

c) Cục Thuế tham gia và chịu trách nhiệm đối với các nội dung tham gia 
trong quá trình thẩm định, trao đổi, đàm phán APA thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước được phãn công; quản lý, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các APA đã 
được ký kết theo chức năng, nhiệm vụ của Cục Thuế. . 

Điều 11. Bảo mật thông tin 

1. Cơ quan thuế, người nộp thuế và các cơ quan có liên quan có trách 
nhiệm bảo mật thông tin, dữ liệu được sử dụng trong suốt quá trình giải quyết hồ 
sơ APA theo quy định về bảo mật thông tin người nộp thuế tại Điều 99 Luật 
Quản lý thuế, các văn bản hướng dẫn thi hành và Hiệp định thuế có liên quanắ 

2. Trường hợp hồ sơ APA bị dìmg đàm phán, bị rút đơn, bị hủy bỏ hoặc bị 
thu hồi thì các thông tin, dữ liệu do người nộp thuế cung cấp tại hồ sơ đề nghị áp 
dụng APA chính thức, giải trình theo yêu cầu, báo cáo APA thường niên, báo 
cáo đột xuất sẽ không được cơ quan thuế sử dụng làm chứng cứ hay chứng từ để 
phục vụ các mục đích kiểm tra, thanh tra hay ấn định thuế đối với người nộp 
thuếử 

Trường hợp các thông tin, dữ liệu do người nộp thuế cung cấp là các thông 
tin, dữ liệu đã được người nộp thuế công khai thì cơ quan thuế được tiếp tục sử 
dụng làm căn cứ xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế. 

Điều 12. Hiêu lưc APA 
• e 

1. APA đã ký kết sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc với cơ quan thuế và 
người nộp thuế. 

2. Thời gian có hiệu lực của APA đã ký kết tối đa là 03 năm tính thuế 
nhưng không vượt quá số năm thực tế người nộp thuế đã hoạt động sản xuất kinh 
doanh và kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam. 

Điều 13. Hiêu luc thi hành • • 

1 ề Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 8 năm 2021, thay 
thế Thông tư so 2Q1/2013/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn việc áp dụng Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế 
(APA) trong quản lý thuế. 

2. Đối với đề nghị áp dụng APA nộp trước ngày Thông tư này có hiệu lực 
nhưng chưa được ký kết và giai đoạn đề nghị áp dụng APA chưa kết thúc tính 
đến thời điểm Thông tư này có hiệu lực thì được tiếp tục giải quyết theo quy định 
tại Luật Quản lý thuế, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP và Thông tư này. 
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3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá 
nhân phản ánh kịp thòi về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng/Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- 1IĐND. UBND, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc 
Nhà nước các tinh, thành phó trực thuộc TW; 
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
- Công báo; 
- Website Chính phủ; 
- Website Bộ Tài chính; 
- Website Tổng cục Thuế; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, TCT (VT," DNL(3b))^ 

Bộ TRƯỞNG 

Hồ Đức Phức 


